
 

SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

TRUNG TÂM Y TẾ TAM ĐƯỜNG 

 

Số:        /KH-TTYT           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Đường, ngày      tháng 01 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Hoạt động Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em năm 2024 

 

Căn cứ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và phát 

triển sự nghiệp Y tế năm 2024; Trung tâm Y tế huyện Tam Đường xây dựng Kế 

hoạch hoạt động chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em năm 2024 

như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Nâng cao chất lượng các hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng, giảm tỷ 

lệ suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn huyện. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Giảm tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân từ 17,13% xuống 

16,90%; thể thấp còi từ 23,94 xuống 22,50%. 

- Trên 95% trẻ em dưới 5 tuổi được cân, đo đánh giá tình trạng suy dinh 

dưỡng 1 lần/năm. 

- Trên 95% trẻ em dưới 2 tuổi được cân, đo, chấm biểu đồ tăng trưởng 

theo dõi sự phát triển của trẻ 1 lần/quý. Trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 

được theo dõi cân nặng, chiều cao hàng tháng. 

- 13/13 Trạm y tế xã tổ chức tuyên truyền, tư vấn về dinh dưỡng theo quy 

định của Bộ Y tế. 

-  13/13 triển khai thực hiện có hiểu quả các chỉ tiêu, hoạt động của dự án   

đã đề ra. 

  II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

( Có phụ lục nội dung hoạt động chi tiết kèm theo) 

1. Công tác quản lý, điều hành 

 - Chủ động xây dựng Kế hoạch hoạt động năm, Quý, Tháng của chương 

trình năm 2024. 

2. Hoạt động Phòng chống suy dinh dưỡng  

- Truyền thông và tư vấn. 

- Đánh giá, Phân loại trẻ dưới 5 tuổi. 

- Bổ sung Vitamin A, tẩy giun. 



 

3. Triển khai thực hiện các dự án 

- Dự án 2 cải thiện dinh dưỡng của dự án 3. 

 - Dự án 7 và 9 Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS và Miền núi. 

 4. Công tác giám sát, hỗ trợ 

 - Định kỳ và đột xuất. 

5. Công tác báo cáo  

 - Định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu. 

          III. KINH PHÍ 

Nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách cấp hệ dự phòng, chương trình phòng 

chống suy dinh dưỡng năm 2024 hoặc sử dụng nguồn kinh phí hợp pháp khác 

(nếu có). 

VI.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Khoa ATTP-YTCC-DD 

 - Tham mưu UBND huyện, lãnh đạo TTYT thực hiện các hoạt động của 

chương trình Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trong năm theo kế hoạch. 

 - Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai chương trình 

phòng chồng chống suy dinh dưỡng trẻ em tại cơ sở, bám sát chỉ tiêu kế hoạch 

được giao. 

 - Nhân lực: Sắp xếp bố trí nhân lực theo phân công nhiệm vụ được giao, 

đặc biệt là thư ký chương trình bám sát chỉ tiêu, kế hoạch để triển khai hiệu quả 

chương trình đề ra. 

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các trạm y tế triển khai thực hiện, đồng 

thời tham mưu kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động chương trình tại các 

trạm y tế và các thôn bản. 

 - Tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm đặc biệt là thực 

hiện tốt các chỉ tiêu về xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã (tiêu chí 8, 9). 

 - Phối hợp với khoa CSSKSS/phụ sản, khoa KSBT và HIV/AIDS, khoa 

Nhi và các Trạm y tế xã, thị trấn trong việc truyền thông tư vấn cho PNCT, PN 

trong độ tuổi sinh đẻ về lợi ích của nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 

tháng đầu, ăn bổ sung hợp lý, tiêm chủng đầy đủ, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, 

chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ bị bệnh... 

 1.2. Khoa CSSKSS/phụ sản, khoa KSBTvà HIV/AIDS, khoa Nhi 

Phối hợp với khoa ATTP-YTCC-DD trong việc truyền thông tư vấn cho 

các đối tượng PNCT, bà mẹ có con dưới 2 tuổi, PN trong độ tuổi sinh đẻ về lợi 

ích của khám thai định kỳ, tiêm phòng uốn ván đủ liều, nuôi con bằng sữa mẹ, 

tiêm chủng đầy đủ, Tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV/AIDS, cấp vitamin A cho 

phụ nữ sau đẻ và trẻ em có nguy cơ cao. 



 

 1.3. Trạm Y tế xã, Thị trấn 

  - Xây dựng kế hoạch hoạt động năm, quý, tháng bám sát chỉ tiêu kế 

hoạch giao để triển khai thực hiện.  

 - Tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo các, ban, ngành, đoàn 

thể của xã tăng cường công tác truyền thông tại cộng đồng đặc biệt là các xã có 

dự án đang triển khai tại địa bàn để giảm tỷ lệ tử vong trẻ em và tỷ lệ SDD trẻ 

em dưới 5 tuổi. 

 - Triển khai theo dõi, quản lý, chấm biểu đồ tăng trưởng về cân nặng, 

chiều cao của trẻ < 5 tuổi, phát hiện sớm, kịp thời những trường hợp có thai để 

đưa vào quản lý thai nghén hạn chế tối đa tai biến sản khoa nhằm giảm tỷ lệ tử 

vong mẹ và trẻ sơ sinh. 

 - Tăng cường công tác truyền thông, tư vấn tại cộng đồng về nuôi con 

bằng sữa mẹ, ăn bổ sung hợp lý, tiêm chủng đầy đủ lồng ghép các đợt cân trẻ, 

Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ, Ngày vi chất dinh dưỡng, Tuần lễ dinh dưỡng và 

phát triển. 

 - Kiểm tra, giám sát hỗ trợ YTB, CĐTB trong việc thực hiện các hoạt 

động chương trình tại các thôn bản. 

 - Tổng hợp số liệu báo tháng, quý, năm  đúng theo quy định của chương 

trình đề ra và hàng tháng đối khớp số liệu với chuyên trách Dân số xã về các chỉ 

tiêu thực hiện của chương trình. 

 Trên đây là Kế hoạch hoạt động chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng 

trẻ em năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Tam Đường./. 

Nơi nhận:                                                               
- TTKSBT tỉnh (Khoa DD) B/c; 

- Các khoa, phòng; 

- TYT xã, Thị trấn; 

- Lưu: VT, Khoa ATTP-YTCC-DD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Hữu Ngọc 



 

BIỂU HOẠT ĐỘNG  CHI TIẾT KÈM THEO 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-TTYT ngày     /01 /2024 của TTYT huyện Tam Đường) 

TT Nội dung hoạt động Thời gian Địa điểm 
Đơn vị thực 

hiện 

Đơn vị phối 

hợp 

Đơn vị 

giám sát 

Dự kiến kết 

quả 

I Công tác quản lý             

- Xây dựng kế hoạch năm 2024 
Tháng 

01/2024 

Khoa ATTP-

YTCC-DD 

Thư ký 

chương trình 

Trạm Y tế 

xã, Thị Trấn 
- Khoa 

ATTP-

YTCC-DD 

Xong trước 

20/01/2024 

- Xây dựng kế hoạchquý năm 2025 
Tháng đầu 

của  quý 

Khoa ATTP-

YTCC-DD 

Thư ký 

chương trình 

Trạm Y tế 

xã, Thị Trấn 

Xong trước 

ngày mùng 10 

của tháng đầu 

quý 

II Hoạt động PCSDD 
            

1 Công tác truyền thông 
            

- 

Tuyên truyền, tư vấn về dinh dưỡng, nuôi 

con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng 

đầu, ăn bổ sung hợp lý cho trẻ, tiêm 

chủng đúng lịch 

Hàng tháng 

Tại các điểm 

bản hoặc qua 

hệ thống loa 

phát thanh 

Trạm Y tế 

xã, Thị Trấn 
- Y tá bản 

- BGĐ 

- Khoa 

ATTP-

YTCC-DD 

- TTKSBT 

tỉnh 

Ít nhất 1 bản/ 

lần/năm 

- 

Truyền thông “Ngày vi chất dinh dưỡng” 

01 - 02/6; “Tuần lễ nuôi con bằng sữa 

mẹ” 01 - 07/8; “Tuần lễ dinh dưỡng và 

phát triển” 16 - 23/10 và công tác truyền 

thông  phòng chống  SDD tại cộng đồng. 

Tháng 8 và 

10 năm 

2024 

- 

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng 

của việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp 

lý và thực hành dinh dưỡng cho người 

dân nhằm thay đổi hành vi có lợicho sức 

khỏe về chế độ chăm sóc dinh dưỡng cho 

trẻ em trong 1.000 ngày đầu đời. 

Hàng tháng 

2 Đánh giá, phân loại trẻ dưới 5 tuổi 
            



 

- 
Trẻ em dưới 5 tuổi được cân, đo đánh giá 

tình trạng suy dinh dưỡng 

Tháng 

6/2024 

Tại các điểm 

bản 

Trạm Y tế 

xã, Thị Trấn 
- Y tá bản 

- BGĐ 

- Khoa 

ATTP-

YTCC-DD 

- TTKSBT 

tỉnh 

Xong trước 

30/6/2024 

- 
Trẻ em dưới 2 tuổi được cân, đo, chấm 

biểu đồ tăng trưởng theo dõi sự phát triển 
Hàng quý 

Xong trước 

ngày 30 của 

tháng cuối 

quý 

- 
Trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 

được theo dõi cân nặng, chiều cao  
Hàng tháng 

Xong trước 

ngày 30 của 

tháng 

3 Bổ sung Vitamin A, tẩy giun 
            

- 
Bổ sung Vitamin A cho trẻ từ 6-dưới 59 

tháng 

Tháng 6 và 

12/2024 

Tại các điểm 

bản 

Cán bộ TYT 

- Y tá bản 

- Trường 

học 

- BGĐ 

- Khoa 

ATTP-

YTCC-DD 

- TTKSBT 

tỉnh 

Thực hiện 

theo hướng 

dẫn của bộp Y 

tế 

- 

Bổ sung Vitamin A cho phụ nữ sau đẻ 1 

tháng,  trẻ từ 6-dưới 59 tháng có nguy cơ 

thiếu Vitamin A (Tiêu chảy kéo dài, 

nhiễm khuẩn hô hấp cấp, suy dinh dưỡng 

nặng..) 

Hàng tháng 

Trạm Y tế 

xã, Thị Trấn 

- 
Tẩy giun mầm non từ 24- 72 tháng và 

tiểu học 

Tháng 6 và 

12/2024 

Tại trường 

học 

III Triển khai thực hiện các dự án 
            

1 Tiểu dự án 2 "Cải thiện dinh dưỡng" của dự án 3       

- Rà soát đối tượng Tháng 

1/2024 

- Tại các 

điểm bản và 

trường học 

CB trạm Y 

tế 

- Y tá bản 

- Y tế 

Trường học 

- BGĐ 

- Khoa 

ATTP-

YTCC-DD 

- TTKSBT 

tỉnh 

Thực hiện 

theo hướng 

dẫn của bộp Y 

tế 

- 
Thực hiện cho uống bổ sung các sản 

phẩm quản lý theo dõi Năm /2 đợt 

- Theo dõi đánh giá phân loại trẻ 
Năm /2 đợt 

- 
Thực hiện nhiệm vụ khác theo Kế hoạch 

của chương trình 

Theo nhiệm 

vụ được 

giao 



 

2 

Dự án 7 Chương trình MTQG Phát 

triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và 

Miền núi              

- 
Duyt trì mô hình tư vấn dinh dưỡng 1000 

ngày đầu đời  

Năm 2024 

và các năm 

tiếp theo 

Xã Tả Lèng 

và Nà Tăm CB trạm Y 

tế 
'- Y tá bản 

- BGĐ 

- Khoa 

ATTP-

YTCC-DD 

- TTKSBT 

tỉnh 

Thực hiện 

theo hướng 

dẫn của 

chương trình 

- 
Thực hiện nhiệm vụ khác theo Kế hoạch 

của TTKSBT tỉnh 

Theo nhiệm 

vụ được 

giao Tại các xã 

3 

Dự án 9 Chương trình MTQG Phát 

triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và 

Miền núi          

  

  

- 

Cấp phát sản phẩm sữa học đường nhằm 

hỗ trợ đảm bảo bữa ăn dinh dưỡng cân 

đối cho trẻ tại các cơ sở giáo duc mầm 

non công lập 

Tháng 9 

/2024 
Bản Hon và 

Bản Bo 

CB trạm Y 

tế 

- Y tá bản 

- Y tế 

Trường học 

- BGĐ 

- Khoa 

ATTP-

YTCC-DD 

- TTKSBT 

tỉnh 

Thực hiện 

theo hướng 

dẫn của 

chương trình 
- 

Thực hiện nhiệm vụ khác theo Kế hoạch 

của TTKSBT tỉnh 

Theo nhiệm 

vụ được 

giao 

IV Công tác giám sát 
            

- Giám sát, hỗ trợ định kỳ Hàng tháng 
- Trạm Y tế 

xã, Thị Trấn 

- Các bản 

- BGĐ 

- Khoa 

ATTP-

YTCC-DD. 

- TTKSBT 

tỉnh. 

- Trạm Y tế 

xã, Thị Trấn 

- Y tế bản 

- Ban giám 

đốc TTYT, 

TTKSBT 

tỉnh 

- Theo chỉ 

tiêu Kế hoạch 

giao; theo yêu 

cầu - Giám sát đột xuất, theo yêu cầu 
Khi có văn 

bản chỉ đạo 

V Công tác báo cáo   
          

- Báo cáo định kỳ 
Tháng 6 và 

12/2024 '- Trạm Y tế 

xã, Thị Trấn 

Thư ký trạm 

Y tế 

- Khoa 

ATTP-

YTCC-DD. 

- Ban giám 

đốc TTYT 

Xong trước 30 

tháng 6 và 

12/2024 - Báo cáo đột xuất 
Khi có văn 

bản chỉ đạo 
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